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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA, KINH DOANH KHÍ, QUẢN LÝ CẠNH TRANH,  

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, CÔNG THƯƠNG, NÔNG NGHIỆP 

(Tính đến ngày 28/6/2023) 

(Gửi kèm văn bản số 218/VP ngày  28/6/2023 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN (16TT) 

1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, kinh doanh khí, xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh (12TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ 

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa tích 

hợp 

1.  

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 
  

 x 

2.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

3.  

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 
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4.  

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

5.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ rượu 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

6.  

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

7.  

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

8.  

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

9.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 
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10.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

11.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

12.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

 

 

 

 

Quyết định số 6600/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2019 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

  

 x 

2. Lĩnh vực nông nghiệp (4TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa tích 

hợp 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản. 

 

Quyết định số 1238/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2019 của UBND 

Thành phố 

  

 x 
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2 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản ( 

trường hợp trước 6 tháng tính đến 

ngày Giấy chứng nhận ATTP hết 

hạn). 

Quyết định số 1238/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2019 của UBND 

Thành phố 

  

 x 

3 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản ( 

trường hợp Giấy chứng nhận vẫn 

còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, 

thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ 

sung thông tin trên Giấy chứngtra 

nhận). 

Quyết định số 1238/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2019 của UBND 

Thành phố 

  

 x 

4 

Hỗ trợ dự án liên kết 

 

 

Quyết định 758/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2019 

  

 x 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN CẤP QUẬN (23TT) 

1. Lưu thông hàng hóa trong nước (06TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa tích 

hợp 

1.  

Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

2.  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

3.  

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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4.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

5.  

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

6.  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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2. Lĩnh vực kinh doanh khí (12TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa tích 

hợp 

1.  

Cấp GCN đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

2.  

Cấp lại GCN đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 
 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

3.  

Cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán 

LNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  



8 
 

4.  

Cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 
 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

5.  

Cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 
 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

6.  

Cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phương tiện 

vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 
 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

7.  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán CNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 
 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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8.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán CNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

9.  

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

10.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phương tiện 

vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

11.  

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phương 

tiện vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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12.  

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ 

điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương  

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

  

3. Lĩnh vực xúc tiến thương mại (04TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp 
Chưa tích 

hợp 

1 

Thông báo hoạt động khuyến mại Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

 

 

2 

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình khuyến mại 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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3 

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

 

 

4 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 

 

 

5. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (01TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích hợp 

1 

Thông báo tổ chức hội nghị, hội 

thảo đào tạo về bán hàng đa cấp 

Quyết định số 610/QĐ-SCT ngày 

12/12/2022 của Sở Công thương 

về việc ủy quyền cho UBND cấp 

huyện thực hiện TTHC trong lĩnh 

vực Công thương thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công 

thương 

 

Chưa có trên 

Cổng dịch vụ 

Thành phố 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG (05TT) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ  

pháp lý 

Mã QR tra cứu 

TTHC 

Mã QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích hợp 

1 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do dịch bệnh 

QĐ 1367/QĐ-UBND ngày 

3/4/2020 của UBND Thành phố 

 

  X 

2 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai 

QĐ 1367/QĐ-UBND ngày 

3/4/2020 của UBND Thành phố 

 

  X 

3 

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ 

phí bảo hiểm nông nghiệp 

Quyết định 394/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2020 của UBND 

Thành phố 

 

  X 

4 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối 

với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp 

ngân sách địa phương và nguồn 

vốn hợp pháp khác của địa 

phương phân bổ dự toán cho 

UBND cấp xã thực hiện) 

Quyết định 1136/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021 của UBND 

Thành phố 

 

  X 
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5 

Thẩm định, phê duyệt phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

phường 

Quyết định 1136/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021 của UBND 

Thành phố 

 

  X 

 


